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Giá LPG bán lẻ tại Việt Nam
vn.gia.dien-khi-nang-luong-ban-le.gia-lpg-ban-le-tai-viet-nam
Bảng giá LPG bán lẻ tháng 09/2026 và mức giá thị trường được khảo sát mới nhất đến ngày 
26/09/2026. Giá được tách theo thương hiệu, địa bàn và quy cách bình khi nguồn có công bố.

Version 2026.09.26-r3f947532c9   ·   Cập nhật 2026-09-26   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

PV GAS BÌNH 12KG TẠI HÀ NỘI

570004
VND/bình
Bảng giá tháng 09/2026

PV GAS BÌNH 45KG TẠI TP. HỒ…

2407819
VND/bình
Khảo sát ngày 26/09/2026

GIÁ THỊ TRƯỜNG BÌNH 48KG TẠ…

2275000
VND/bình
Khảo sát ngày 26/09/2026

DỮ LIỆU

Giá thị trường khảo sát 554688
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

Giá thị trường khảo sát 2218752
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 48kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

Giá thị trường khảo sát 590000
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Giá thị trường khảo sát 2275000
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 48kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Giá thị trường khảo sát 554000
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

Giá thị trường khảo sát 2212000
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 48kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

PV GAS 570004
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: Hà Nội

PV GAS 2137515
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: Hà Nội

PV GAS 640452
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: Đà Nẵng
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PV GAS 2401695
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

PV GAS 642081
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

PV GAS 2407819
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

Petrolimex 554688
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

Petrolimex 2218752
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 48kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

SAIGON PETRO 563500
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Không nêu trong nguồn

SAIGON PETRO 2114000
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Không nêu trong nguồn

Pacific Petro 569500
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Không nêu trong nguồn

Pacific Petro 2105500
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Không nêu trong nguồn

PV GAS 570004
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

PV GAS 2137515
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: Hà Nội

PV GAS 642081
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 12kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

PV GAS 2407819
Chỉ tiêu báo giá: Giá LPG bình 45kg   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26   ·   Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.09.26-r3f947532c9
Cập nhật: 2026-09-26
Giấy phép: Thông báo giá niêm yết các doanh nghiệp đầu mối LPG
Hiệp hội Gas Việt Nam & PetroVietnam Gas / Saigon Petro — Thông báo điều chỉnh giá bán lẻ gas tháng 09/2024
https://pvn.vn/chuyen-muc/gia-gas-ban-le
Công nghiệp và Nông thôn — Giá gas hôm nay 26/9: Đà Nẵng cao nhất, chênh lệch giữa các thương hiệu gần 90.000 đồng/
bình
https://congnghiepnongthon.vn/gia-gas-hom-nay-26-9--da-nang-cao-nhat--chenh-lech-giua-cac-thuong-hieu-gan-90-000-dong-binh-5273.htm
VietnamBiz — Giá gas hôm nay 25/9 so sánh giá bình gas 12kg hôm nay giữa các thương hiệu
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-259-so-sanh-gia-binh-gas-12kg-hom-nay-giua-cac-thuong-hieu-202692510102263.htm
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) — Giá bán lẻ gas tháng 09/2026
https://pvgaslpg.com.vn/vi/gas-price/
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Tổng công ty Gas Petrolimex — Giá gas tháng 09/2026
https://pgas.com.vn/
Vietnambiz — Giá gas hôm nay 28/9 giá gas Petrolimex, PV GAS và Saigon Petro đồng loạt đi ngang
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-289-gia-gas-petrolimex-pv-gas-va-saigon-petro-dong-loat-di-ngang-20269281087188.htm
PV GAS LPG — Giá bán lẻ gas tháng 09/2026 tại Hà Nội
https://pvgaslpg.com.vn/vi/gas-price/Ha-Noi.html
PV GAS LPG — Giá bán lẻ gas tháng 09/2026 tại Đà Nẵng
https://pvgaslpg.com.vn/vi/gas-price/Da-Nang.html
PV GAS LPG — Giá bán lẻ gas tháng 09/2026 tại Hồ Chí Minh
https://pvgaslpg.com.vn/vi/gas-price/Than.html
Thương Trường — Giá gas hôm nay 26/9: Đà Nẵng cao nhất, chênh lệch giá giữa các thương hiệu khá cao
https://thuongtruong.com.vn/news/gia-gas-hom-nay-269-da-nang-cao-nhat-chenh-lech-gia-giua-cac-thuong-hieu-kha-cao-169931.html
Pacific Petro — Thông báo giá gas tháng 09/2026 của Pacific Petro
https://www.gaspacific.vn/thong-bao-gia-gas-thang-9-2026/
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